
Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu 

4x6 

 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng ; 

Ngành: Luật học;            Chuyên ngành: Luật Kinh tế; 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: BÙI KIM HIẾU 

2. Ngày tháng năm sinh: 29/6/1978;      Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

3. Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không; 

4. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ;   

5. Quê quán: Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17/8/23 Đường số 22, Khu phố 7, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ liên hệ: 17/8/23 Đường số 22, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại nhà riêng: ...;   - Điện thoại di động: 0976697979;     

- E-mail: hieubk@huflit.edu.vn; hieubkdalat@gmail.com; hieubk@giadinh.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 8/2001 đến tháng 5/2018: Trợ lý giáo vụ; Trưởng Bộ môn Tư pháp – 

Hành Chính; Phó trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019: Trưởng Bộ môn Luật (tương đương Khoa), 

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 12/2019 – 31/5/2024: Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ – 

Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 03/6/2024 – nay: Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội – Ngôn ngữ, Trường 

Đại học Gia Định. 

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội – Ngôn ngữ. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Luật. 

mailto:hieubk@huflit.edu.vn;
mailto:hieubkdalat@gmail.com
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- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Gia Định. 

- Địa chỉ cơ quan: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Điện thoại cơ quan: (028)7301.3456; 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): thỉnh giảng Cao học Luật tại 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ……năm …… 

- Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………… 

- Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời 

điểm hết hạn nộp hồ sơ): ……………..……… ……………………………………………. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 26 tháng 02 năm 2001; số văn bằng: C209260; 

ngành: Luật, chuyên ngành: Luật Dân sự; Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Đại học ngày 16 tháng 5 năm 2023; số văn bằng: DND.6.0990.23; 

ngành: Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng Đại học: Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 12 tháng 6 năm 2008; số văn bằng: CH/K13-15 (N0.. 

A 042829); ngành: Luật; chuyên ngành: Dân sự; Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 02 tháng 3 năm 2016; số văn bằng: HT 000033; 

ngành: Luật; chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Học viện Khoa học Xã hội, 

Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Luật 

học; 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Với sự đam mê nghiên cứu luật học, nên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu 

(thực hiện khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ) và công tác giảng dạy, 

ứng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

- Hướng nghiên cứu 1: Pháp luật kinh tế trong mối tương quan với các lĩnh vực 

khoa học pháp lý và khoa học ứng dụng khác. Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có 

những nghiên cứu liên quan đến: (1) Khung pháp lý kinh tế số, chuyển đổi số bao gồm: 

những quy định pháp luật về bảo vệ bản quyền nội dung số trong thời đại Internet Việt Nam; 
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quy định của Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số; Sử 

dụng công nghệ pháp lý (legal tech) tại Tòa án Việt Nam và Đánh giá về phục hồi tài chính 

mạng và các ứng dụng quy định của nó trong các quy định về rủi ro hệ thống tài chính … 

sẽ là những nội dung cần phải đặc biệt quan tâm khi xây dựng khung pháp lý cho nền kinh 

tế số); (2) Quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý do hành vi làm ô nhiễm môi trường 

gây ra; (3) Pháp luật về giải quyết tranh chấp; (4) Các quy định pháp luật khác như: Pháp 

luật về hợp đồng; năng lực chịu trách nhiệm Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá 

nhân; pháp luật về công nhận sự thỏa thuận của đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân; các quy định về gắn trách nhiệm pháp lý với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong 

bảo vệ môi trường; kinh nghiệm kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng ở một 

số quốc gia; các nghiên cứu về đào tạo cử nhân luật; quy định của pháp luật về kinh doanh 

dịch vụ du lịch; khung pháp lý cho một số loại hình bất động sản; quy định về quản lý Nhà 

nước về Lâm nghiệp. 

Hướng nghiên cứu 2:  Pháp luật Lao động trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu 

hóa. Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có những nghiên cứu liên quan đến: bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và thúc đẩy, bảo đảm bình đẳng giới tại nơi 

làm việc, bảo vệ nhóm lao động yếu thế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ; bảo 

đảm tính khả thi trong thực thi các điều kiện, tiêu chuẩn lao động; bảo đảm sự đồng bộ của 

hệ thống pháp luật; nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế phù hợp với trình độ phát 

triển kinh tế – xã hội và thể chế chính trị của Việt Nam, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế cơ bản; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và kiến tạo khung pháp luật về lao động 

nhằm phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động, phát triển nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực chất lượng cao. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành 05 đề tài NCKH cấp cơ sở (trong đó chủ nhiệm 04 đề tài NCKH 

cấp cơ sở); 

- Đã công bố (số lượng) 23 bài báo khoa học, trong đó 05 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo trên tạp chí quốc tế khác; 

- Đã công bố: 10 báo cáo khoa học quốc gia và quốc tế có phản biện độc lập, có mã 

số ISBN; 

- Số lượng sách đã xuất bản 13 sách, trong đó 09 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

+ Chủ biên và biên soạn 05 sách tham khảo; 

+ Đồng chủ biên và biên soạn 06 sách tham khảo; 

+ Tham gia biên soạn 02 sách tham khảo. 
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15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

15.1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2019 Chiến sĩ thi đua năm học  

2018 – 2019 

Quyết định số:  377/QĐ-ĐNT ngày 

11/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – 

Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2020 Chiến sĩ thi đua năm học   

2019 – 2020 

Quyết định số 379/KT-2020 ngày 16/11/2020 

của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2021 Chiến sĩ thi đua năm học   

2020 – 2021 

Quyết định số 398/QĐ-ĐNT ngày 16/11/2021 

của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2022 Chiến sĩ thi đua năm học   

2021 – 2022 

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2020 Đảng viên Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2019 

Quyết định số 170/QĐ-ĐU ngày 12/5/2020 

của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2021 Đảng viên Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2020 

Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 11/5/2021 của 

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2022 Đảng viên Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2021 

Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày 04/5/2022 của 

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2019 Đạt thành tích vượt 400 giờ 

NCKH năm học 2018 – 2019 

Vào sổ khen thưởng 25/KT-2019 ngày 

19/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – 

Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2020 Đạt thành tích trong hoạt 

động Khoa học công nghệ 

năm học 2019 – 2020 

Vào sổ khen thưởng 268/KT-2020 ngày 

16/11/2020 của của Trường Đại học Ngoại 

ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2021 Đạt thành tích: Có tổng số 

giờ NCKH vượt trội trong 

năm học 2020 – 2021 

Quyết định số: 449/QĐ-ĐNT ngày 

06/12/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – 

Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 
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2021 Đạt thành tích: Có bài đăng 

trên tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục SCIE hạng Q2, 

năm học 2020 – 2021 

Quyết định số:  226/QĐ-ĐNT ngày 

19/05/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – 

Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2020 Đạt thành tích: Thực hiện tốt 

việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm 2019 – 

2020 

Quyết định số 171-QĐ/ĐU ngày 14/5/2020 

của Ban chấp hành Đảng bộ  Trường Đại học 

Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

2021 Đạt thành tích: Đã thực hiện 

tốt việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2020 

– 2021 

Quyết định số 98-QD-/ĐUK của  của Ban 

chấp hành Đảng bộ khối đại học, cao đẳng  

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

15.2. Hình thức khen thưởng (Bằng khen, Huân, Huy chương) 

Năm Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

2018 Bằng khen Quyết định số: 07/QĐ – TANDTC – TĐKT ngày 

04/01/2018 (Số sổ vàng: 905/2017/BK – TANDTC); 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

2020 Bằng khen Quyết định số 12/QĐKT – LĐLĐ, ngày 30/6/2020 

của Ban chấp hành Liên đoàn lao động Liên đoàn lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh 

2020 Bằng khen Quyết định số 59/QĐKT – LĐLĐ, ngày 02/11/2020 

của Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2022 Bằng khen Quyết định số 3238/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Trong suốt hơn 22 năm 10 tháng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Đà Lạt, 

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Gia Định 
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với nhiều nhiệm vụ phân công khác nhau như: Trợ lý giáo vụ, Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng 

Khoa Luật, Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Luật, Ban chấp hành công đoàn 

Trường (Trường Đại học Đà Lạt) và Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Luật,  Trưởng Khoa 

Luật (Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh), Phó trưởng Khoa 

Khoa học xã hội – Ngôn ngữ (Trường Đại học Gia Định), ứng viên xin tự đánh giá bản thân 

dựa vào các tiêu chuẩn và nhiệm vụ nhà giáo như sau: 

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có mối 

quan hệ tốt với đồng nghiệp, có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với 

đường lối cách mạng của Đảng, chấp hành tuyệt đối chủ trương, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Ứng viên luôn có tinh thần đoàn kết, giữ gìn mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, 

sẵn sang chia sẻ cùng đồng nghiệp và sinh viên trong giảng dạy và nghiên cứu. 

- Về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: ứng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được giao, luôn tâm huyết với nghề, giữ đúng tác 

phong và đạo đức của một nhà giáo. Ứng viên luôn có ý thức tự rèn luyện bản thân, học tập 

nâng cao trình độ, tham gia thực hiện và hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu khoa học học các 

cấp. 

- Về phát triển cộng đồng: bên cạnh hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ được giao, 

ứng viên tích cực tham gia một số hoạt động xã hội, hoạt động thanh niên, tự nguyện vì 

cộng đồng và các hoạt động khác dành cho sinh viên như: tổ chức hoặc tham gia làm diễn 

giả chính các tọa đàm tư vấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, 

chuỗi tiếp cận nghiệp vụ nghề luật, đấu trí pháp luật cho sinh viên một số trường đào tạo 

luật, hỗ trợ công tác Đoàn – Hội sinh viên Khoa Luật; cùng với CLB khoa học pháp lý tổ 

chức phiên tòa giả định nhằm tuyên tuyền, tư vấn pháp luật cho một số địa phương ở Thành 

phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận (Bình Dương, Gia Lai, Bạc Liêu). 

- Về công tác khác: Ngoài ra ứng viên còn chủ trì, triển khai, tham gia công tác xây 

dựng, triển khai đề án mở ngành Luật, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, 

cũng như hoàn thành việc kiểm định ngành Luật Kinh tế của Nhà trường. Bên cạnh đó, ứng 

viên còn tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động phong trào và thể thao của nhà trường. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 22 năm 10 tháng; 

- Kết quả tham gia đào tạo từ trình độ đại học trở lên trong 06 năm học gần nhất: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ Chính Phụ ĐH SĐH 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

chuẩn định mức 

(*) 

1 
2018- 

2019 

0 0 0 02 285 0 285/324/202,5 

2 
2019 – 

2020 

0 0 0 02 252 0 
252/255,45/202,5 

3 
2020 – 

2021 

0 0 00 02 225 60 285/266,25/202,5 

03 năm học cuối 

4 
2021– 

2022 

0 0 03 02 240 60 300/282,75/202,5 

5 
2022 – 

2023 

0 0 02 02 240 60 300/286,5/202,5 

6 
2023 – 

2024 

0 0 0 02 225 45 270/238,5/202,5 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. Năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Đà Nẵng; số văn bằng: 

DND.6.0990.23; năm cấp: 2023; 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: ; 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...………………………………….. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): bằng Đại học ngày 16 tháng 5 năm 2023; số văn 

bằng: DND.6.0990.23; ngành: Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng Đại học: Đại học Đà Nẵng, 

Việt Nam. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2

/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 
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1 
Đặng Ngọc 

Xuyên 
 HVCH x  

Từ tháng 

3/2023 – 

9/2023 

Trường 

Đại học 

Nam Cần 

Thơ 

QĐ giao hướng 

dẫn số 235/QĐ-

ĐHNCT ngày 

18/3/2023; Ngày 

cấp bằng 

27/5/2024 – số 

hiệu: DNC/THS. 

000161; số vào sổ 

gốc 039/ThS-2024 

2 
Trần Thị Thu 

Hà 
 HVCH x  

Từ 09/2022 

– 08/2023 

Trường 

Đại học 

Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

QĐ giao hướng 

dẫn số 2289/QĐ-

ĐHNH ngày 

15/9/2022; Ngày 

cấp bằng 

09/8/2023 – 

M01203; số vào 

sổ gốc 

167/2023/LKT/35 

3 
Phạm Quốc 

Kiệt 
 HVCH Chính  

Từ tháng 

12/2021 – 

5/2022 

Trường 

Đại học 

Nam Cần 

Thơ 

QĐ giao hướng 

dẫn số 586/QĐ-

ĐHNCT ngày 

14/12/2021; Ngày 

cấp bằng 

08/02/2023 – 

000111; số vào sổ 

gốc 008/ThS-2023 

4 
Trần Mỹ 

Linh 
 HVCH x  

Từ 9/2021 – 

8/2022 

Trường 

Đại học 

Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

QĐ giao hướng 

dẫn số 1711/QĐ-

ĐHNH ngày 

29/9/2021; Ngày 

cấp bằng 

17/4/2023 – 

M01075; số vào 

sổ gốc 

39/2023/LKT/18 

5 
Trần Phương 

Hiền My 
 HVCH x  

Từ 9/2021 – 

8/2022 

Trường 

Đại học 

QĐ giao hướng 

dẫn số 1711/QĐ-
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Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

ĐHNH ngày 

29/9/2021; Ngày 

cấp bằng 

12/12/2022 – 

M01030; số vào 

sổ gốc 

308/2022/LKT/08 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

So sánh Bộ 

luật lao 

động năm 

1994 với 

Bộ luật lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

quốc gia 

(2012); Quyết 

định xuất bản 

số 2059-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 31/7/2012 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

2 

Những 

điểm mới 

Bộ luật lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

quốc gia 

(2012); Quyết 

định xuất bản 

số 2058-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 31/7/2012 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

        

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Hoàn thiện 

pháp luật 

trong lĩnh 

vực y tế và 

Tham khảo 

NXB Tài chính, 

(2023); ISBN: 

978-604-79-

3722-6 

28 
Đồng chủ 

biên 

Trang 32 – 

47 

 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 
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chăm sóc 

sức khỏe 

Trường Đại học Gia 

Định 

4 

Áp dụng án 

lệ trong 

hoạt động 

xét xử của 

Tòa án ở 

Việt Nam 

hiện nay 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 

978-604-364-

055-7 

26 
Đồng chủ 

biên 

Trang 20 – 

38 

Trang 39 – 

63 

Trang 172 –  

200 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

5 

Pháp luật 

về Trọng 

tài thương 

mại và Hòa 

giải thương 

mại – 

những vấn 

đề lý luận 

và thực 

tiễn ở Việt 

Nam hiện 

nay 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 978-604-

364-090-8 

37 
Đồng chủ 

biên 

Trang 67 –

92;  

Trang 517 –

551 

 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

6 

Xây dựng 

và hoàn 

thiện 

khung 

pháp lý cho 

một số loại 

hình bất 

động sản 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 978-604-

308-316-3 

30 Chủ biên 

Trang 45 –

56; trang 

123 – 144 

 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

7 

Những 

điểm mới 

của Bộ luật 

lao động 

2019 

Tham khảo 

NXB Đà Nẵng, 

(2020), ISBN: 

978-604-84-

4659-8 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

8 
Kỹ năng 

giải quyết 
Tham khảo 

NXB Lao động, 

(2019); ISBN 
03 Thành viên Chương 2 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 
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tranh chấp 

kinh 

doanh, 

thương mại 

978-604-9871-

045-0 

Trang 67 – 

75 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

9 

Kỹ năng áp 

dụng pháp 

luật trong 

kinh 

doanh, 

thương mại 

Tham khảo 

NXB Lao động, 

(2019); ISBN: 

978-604-932-

937-1 

03 Thành viên 

Chương 2 

Trang 28 – 

51 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

10 

Chỉ dẫn áp 

dụng Bộ 

luật Lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

Quốc gia, 

(2018); ISBN: 

978-604-57-

4243-3 

03 Chủ biên 

Chủ biên 

50% (02 tác 

giả còn lại 

25%) 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

11 

Hỏi đáp 

môn học 

Quản lý 

Nhà nước 

về Lâm 

nghiệp 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

Quốc gia, 

(2017); ISBN: 

978-604-37-

0143-0 

10 Chủ biên 

Chủ biên 

37% (9 tác 

giả còn lại 

7%) 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

12 

Trách 

nhiệm bồi 

thường 

thiệt hại 

đối với 

hành vi 

làm ô 

nhiễm môi 

trường ở 

Việt Nam 

hiện nay 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

Quốc gia, 

(2016); ISBN: 

978-604-57-

2666-2 

01 Chủ biên Viết 100% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

13 

Những 

điểm mới 

của Bộ luật 

Tham khảo 
NXB Tổng hợp 

Tp.HCM (2016) 
01 Chủ biên Viết 100% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 
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dân sự năm 

2015 

ISBN: 978-604-

58-5754-0 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: 09 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 01], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), So sánh Bộ luật lao động năm 1994 

với Bộ luật lao động năm 2012, NXB Chính trị quốc gia (2012); Quyết định xuất 

bản số 2059-QĐ/NXBCTQG ngày 31/7/2012; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 02], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), Những điểm mới Bộ luật lao động 

năm 2012, NXB Chính trị quốc gia (2012); Quyết định xuất bản số 2058-

QĐ/NXBCTQG ngày 31/7/2012; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 04], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), Án lệ và áp dụng án lệ trong đào 

tạo Luật ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, (2022); ISBN: 978-604-364-090-8; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 05], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Vinh Huy (Đồng chủ biên), Pháp luật về Trọng tài thương mại và 

Hòa giải thương mại – những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, 

NXB Khoa học xã hội, (2022); ISBN: 978-604-364-090-8; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 06], Bùi Kim 

Hiếu (Chủ biên), Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho một số loại hình bất 

động sản, NXB Khoa học xã hội, (2022); ISBN: 978-604-308-316-3 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 10], Bùi Kim 

Hiếu (Chủ biên), Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Lao động năm 2012, NXB Chính trị 

Quốc gia, (2018); ISBN: 978-604-57-4243-3 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 11], Bùi Kim 

Hiếu (Chủ biên), Hỏi đáp môn học Quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp, NXB Chính 

trị Quốc gia, (2017); ISBN: 978-604-37-0143-0 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 12], Bùi Kim 

Hiếu (Chủ biên), Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm 

môi trường ở Việt Nam hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, (2016); ISBN: 978-604-

57-2666-2. 
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- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 13], Bùi Kim 

Hiếu (Chủ biên), Những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015, NXB. Tổng hợp 

Tp.HCM (2016), ISBN: 978-604-58-5754-0. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Những vấn đề pháp 

lý về xác định thiệt 

hại do hành vi làm ô 

nhiễm môi trường – 

Thực tiễn ở khu vực 

Đông Nam bộ Việt 

Nam hiện nay 

Chủ nhiệm 
Trường Đại 

học Đà Lạt 
2015 

23/12/2015 

04/01/2012 (theo 

Quyết định 

895/2015/QĐ-

ĐHĐL ngày 

18/12/2015) 

Xếp loại: Tốt 

2 

Pháp luật về phí bảo 

vệ môi trường ở Việt 

Nam – Thực tiễn tại 

Tỉnh Lâm Đồng 

Chủ nhiệm 
Trường Đại 

học Đà Lạt 
2011 

04/01/2012 (theo 

quyết định 

1771/2011/QĐ-

ĐHĐL-NCKH) 

Xếp loại: Tốt 

3 

Năng lực chịu trách 

nhiệm Bồi thường 

thiệt hại của cá nhân 

Chủ nhiệm 
Trường Đại 

học Đà Lạt 
2004 

04/01/2005 (theo 

quyết định 

498/2004/QLKH-

QHQT-SĐH ngày 

06/12/2004) 

Xếp loại: Khá 

4 

Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn của hoạt 

động đưa người lao 

động Việt Nam đi 

làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài 

Chủ nhiệm 
Trường Đại 

học Đà Lạt 
2002 

24/12/2002 (theo 

quyết định 

90/QLKH-QHQT-

SĐH ngày 

15/11/2002) 

Xếp loại: Khá 

 II Sau khi được công nhận TS 

5 

Đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng quyết định 

sử dụng công nghệ 

Thành viên Học viện 

Công nghệ 

bưu chính 

2023 Quyết định số 

359.8/QĐ-HVCS 

ngày 08/6/2023 về 
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pháp lý (legal tech) 

tại Tòa án Việt Nam 

viễn thông 

(Cơ sở Tp. 

Hồ Chí 

Minh) 

giao nhiệm vụ khoa 

học; Quyết định số 

920/QĐ-HVCS 

ngày 14/11/2023 về 

thành lập hội đồng 

nghiệm thu; Biên 

bản nghiệm thu 

ngày 20/11/2023. 

Kết quả: Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn  

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Thực trạng thi 

hành chính 

sách pháp luật 

về bồi thường 

thiệt hại do 

hành vi làm ô 

nhiễm môi 

trường 

01 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

lập pháp, 

ISBN: 1859 - 

2953 

  

số 23 

(279), 

trang 41 – 

50. 

 

 

12/2014 

2 

Mối quan hệ 

giữa trách 

nhiệm hình sự 

trong lĩnh vực 

môi trường với 

trách nhiệm 

bồi thường 

thiệt hại do 

01 x 

Tạp chí Tòa án 

nhân dân, 

ISBN: 1859 - 

4875 

 

  

số 21, 

trang 17 – 

22. 

 

11/2014 
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hành vi làm ô 

nhiễm môi 

trường 

3 

Pháp luật về 

quyền khởi 

kiện yêu cầu 

bồi thường 

thiệt hại do 

hành vi làm ô 

nhiễm môi 

trường gây ra – 

Thực trạng và 

kiến nghị 

01 x 

Tạp chí Luật 

học,  

ISBN: 0868 - 

3522 

  

số 10, 

trang 40 – 

46 

 

10/2014 

4 

Trách nhiệm 

hành chính 

trong lĩnh vực 

bảo vệ môi 

trường ở Việt 

Nam hiện nay  

01 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

lập pháp, 

ISBN: 1859 - 

2953 

  

số 22 

(230), 

trang 52 – 

60. 

 

11/2012 

5 

Điều kiện làm 

phát sinh trách 

nhiệm bồi 

thường thiệt 

hại do hành vi 

làm ô nhiễm 

môi trường gây 

ra 

01 x 

Tạp chí Tòa án 

nhân dân, 

ISBN: 1859 - 

4875 

 

  

số 12 (6), 

trang 41 – 

48. 

 

 6/2009 

II Sau khi được công nhận TS 

6 

Hoàn thiện quy 

định pháp luật 

lao động Việt 

Nam về thời 

giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ 

ngơi của người 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866 -

7756 

 

  

Số 11 

Trang 36 –  

41 

5/2024 
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lao động chưa 

thành niên 

7 

Copyright 

Protection of 

Digital Content 

in Vietnam’s 

Internet Age 

03 x 

International 

Journal of 

Religion, 

ISSN: 2633-

352X, Online 

ISSN:  2633-

3538 

Scopus, 

(IF 0,18, Q3) 

H-Index 3 

 

Tập 5, số 

8, trang 

779 – 791 

5/2024 

8 

Hoàn thiện 

pháp luật về 

quản lý chất 

thải nguy hại 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 06 

Trang 50 – 

55 

3/2024 

9 

Hoàn thiện quy 

định pháp luật 

về các dạng 

quấy rối tình 

dục tại nơi làm 

việc 

01 x 

Tạp chí Dân 

chủ và Pháp 

luật,  

ISBN: 9866-

7735 

 

  

Kỳ 1 (400) 

Trang 25 – 

30 

3/2024 

10 

Legal 

technology 

acceptance in 

Vietnam’s 

courts 

03 
Đồng 

tác giả 

Cogent 

Business & 

Management 

Online ISSN: 

2331-1975 

ISI/Scopus, 

(IF 3,0, Q2) 

H-Index 44 

 

Tập 11, số 

1, trang 1 

– 23. 

02/2024 

11 

Pháp luật về 

bảo hiểm tai 

nạn lao động 

của một số 

quốc gia và 

kinh nghiệm 

đối với Việt 

Nam 

01 x 

Tạp chí Dân 

chủ và Pháp 

luật,  

ISBN: 9866-

7735 

 

  

Kỳ 2 (399) 

Trang 59 – 

64 

02/2024 

12 

Nội luật hóa 

các tiêu chuẩn 

của ILO về 

01 x 
Tạp chí Công 

thương,  
  

Số 03 

Trang 50 – 

55 

02/2024 
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cưỡng bức và 

xóa bỏ lao 

động cưỡng 

bức 

ISBN: 0866-

7756 

 

13 

A Review of 

Network 

Financial 

Recovery and 

Its Regulatory 

Applications in 

Financial 

Systematic 

Risk 

Regulations 

04 x 

Cuadernos de 

Economia, 

ISSN: 0210-

0266 

ISI/Scopus, 

(IF 0,99, Q2) 

H-Index 15 

 

Tập 47, số 

133, trang 

105 – 120 

01/2024 

14 

Vietnam’s 

Regulation on 

Intellectual 

Property 

Rights 

Protection: The 

Context of 

Digital 

Transformation 

03 
Đồng 

tác giả 

International 

Journal for the 

Semiotics of 

Law - Revue 

internationale 

de Sémiotique 

juridique, 

ISSN: 0952-

8059, Online 

ISSN:  1572-

8722 

Tập 37, số 1, 

trang 259-278 

ISI/Scopus, 

(IF 0,8, Q1) 

H-Index 18 

 

Tập 37, số 

1, trang 

259 – 278 

12/2023 

15 

Handling 

Administrative 

Violations By 

State 

Management 

Agencies 

Against Non-

Public 

Hospitals In 

03 
Đồng 

tác giả 

Journal of 

Management 

& Technogy, 

e-ISSN: 2177-

6652 

Web of Science 

(ESCI) 
 

Trang 451 

– 472 
12/2023 
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The Central 

Provinces 

16 

Kinh nghiệm 

kiểm soát 

quyền lực 

nhằm phòng 

chống tham 

nhũng ở Thái 

Lan và bài học 

rút ra cho Việt 

Nam 

02 
Đồng 

tác giả 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 25 

Trang 50 – 

55 

11/2023 

17 

Hoàn thiện 

pháp luật về 

thỏa thuận hạn 

chế cạnh tranh 

trong lao động 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 24 

Trang 14 – 

19 

11/2023 

18 

The Effect of 

Digital 

Transformation 

on Vietnam's 

Regulatory 

Framework 

01 x 

International 

Journal of 

Religion, 

ISSN: 2633-

352X, Online 

ISSN:  2633-

3538 

Scopus, 

(IF 0,18, Q3) 

H-Index 3 

 

Tập 4, số 

2, trang 73 

– 180. 

12/2023 

19 

 Bảo vệ quyền 

lợi người lao 

động làm công 

việc không tiêu 

chuẩn trong 

các mô hình 

kinh tế chia sẻ 

theo quy định 

của pháp luật 

Việt Nam 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

 

  

Số 13  

Trang 49 – 

54 

6/2021 

20 

  Thực tiễn giải 

quyết hậu quả 

pháp lý do đơn 

02 x 
Tạp chí Công 

thương,  
  

Số 8 

Trang 67 – 

71 

5/2018 
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phương chấm 

dứt hợp đồng 

lao động 

ISBN: 0866-

7756 

 

21 

Thực tiễn áp 

dụng pháp luật 

về công nhận 

sự thỏa thuận 

của đương sự 

theo quy định 

của Bộ luật tố 

tụng dân sự 

năm 2015 

02 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 9 

Trang 33 – 

39 

9/2017 

22 

Bàn về hợp 

đồng hợp tác 

theo quy định 

của Bộ luật 

dân sự năm 

2015 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 7 

Trang 9 – 

12 

6/2017 

23 

 Thực trạng 

quy định của 

pháp luật về 

chủ thể được 

bồi thường 

thiệt hại do 

hành vi làm ô 

nhiễm môi 

trường gây ra 

và một số kiến 

nghị 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 6 

Trang 36 – 

40 

5/2017 

III Bài báo khoa học quốc gia và quốc tế 

24 

Một số ý kiến 

về đổi mới 

chương trình 

đào tạo cử 

nhân Luật ở 

02 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế năm 

2023 “Đào tạo 

Luật ở Việt 

Nam và việc 

  
Trang 193 

– 199 
2023 
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Việt Nam hiện 

nay 

nâng cao chất 

lượng hoạt 

động một số 

chức danh bổ 

trợ tư pháp”; 

ISBN: 978-

604-79-3575-6 

25 

Án lệ như là 

một nguồn luật 

bổ sung cho 

công tác xét xử 

và đào tạo 

ngành luật 

02 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế năm 

2023 “Đào tạo 

Luật ở Việt 

Nam và việc 

nâng cao chất 

lượng hoạt 

động một số 

chức danh bổ 

trợ tư pháp”; 

ISBN: 978-

604-79-3575-6 

  
Trang 227 

– 234 
2023 

26 

Pháp luật về 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ 

du lịch 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế TED – 

2022 “Culture, 

Education and 

Tourism with 

Economic 

Development”; 

ISBN: 978-

604-79-3291-7 

  
Trang 166 

– 171 
8/2022 

27 

Law on 

corporate 

social 

responsibility 

towards 

employees in 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế năm 

2022 Law on 

corporate 

social 

   
Trang 258 

– 268 
6/2022 
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the field of 

social security 

through types 

of compulsory 

insurance 

responsibility 

around the 

word and the 

developmental 

trend of 

VietNam in 

the context of 

integration 

Sciences; 

ISBN: 978-

604-364-015-1 

28 

State 

management at 

the provincial 

for small and 

mid-size 

enterprises in 

the private 

sector: 

Experience in 

countries and 

lessons for 

Vietnam 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế ELIS – 

2021 

“Proceedings 

of the 

international 

Conference on 

Economic, 

Cultural, and 

Legal Issues in 

Sustainable 

Development”; 

ISBN: 978-

604-79-3119-4 

  
Trang 9 – 

14 
12/2021 

29 

Thực trạng và 

giải pháp nhằm 

phát triển kinh 

tế tư nhân ở 

Việt Nam 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế ELIS – 

2021 

“Proceedings 

of the 

international 

Conference on 

Economic, 

Cultural, and 

  
Trang 429 

– 433 
12/2021 
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Legal Issues in 

Sustainable 

Development”; 

ISBN: 978-

604-79-3119-4 

30 

Đại dịch 

Covid-19 và 

vấn đề thực 

hiện hợp đồng 

dân sự 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học  

quốc gia 

“Hoàn thiện 

khung pháp lý 

trong phòng, 

chống dịch 

Covid-19 tại 

Việt Nam”; 

ISBN: 978-

604-73-8213-2 

  
Trang 241  

– 249 
4/2021 

31 

Đổi mới tư duy 

về đào tạo cử 

nhân luật đáp 

ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực 

trong thời đại 

mới 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế 

“Ensuring a 

High – Quality 

Human 

Resource in 

the modern 

age””, ISBN: 

978-604-9985-

00-3 

  
Trang 190 

– 196 
10/2020 

32 

Hoàn thiện quy 

định của pháp 

luật hiện hành 

về bồi thường 

thiệt hại ngoài 

hợp đồng do 

người bị mất 

năng lực hành 

01 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế “Giáo 

dục, văn hóa 

và pháp luật 

trong phát 

triển kinh tế”; 

ISBN: 978-

604-79-2507-0 

  
Trang 104 

– 111 
9/2020 
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vi dân sự gây 

ra 

33 

Improving the 

effectiveness 

of teaching 

subjects of 

tourism law 

04 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế 

“Sustainable 

Development 

of Tourism 

Products and 

Human 

Resources”; 

ISBN: 978-

604-80-4091-8 

  
Trang 69 – 

72 
8/2019 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: có 05 bài tạp chí đăng trên tạp chí 

ISI/Scopus [số thứ tự 7, 10, 13, 14, 18], trong đó [18] ƯV là tác giả duy nhất, [7, 13] ƯV 

là tác giả chính, [10, 14] ƯV là Đồng tác giả. Ngoài tác có 01 bài tạp chí đăng trên tạp chí 

quốc tế khác [số thứ tự 15], ƯV là Đồng tác giả. Cụ thể:  

- Kim Hieu Bui (2023) – [số 18]. The Effect of Digital Transformation on Vietnam's 

Regulatory Framework. International Journal of Religion, ISSN: 2633-352X, Online ISSN:  

2633-3538, Scopus, (IF 0,18, Q3) H-Index 3, Tập 4, số 2, trang 173-180; 

https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5309; DOI: https://doi.org/10.61707/hhzyre85; 

- Hieu Bui Kim, Dao Nguyen Ngoc Anh, Phuoc Nguyen Van (2024) – [số 07]. 

Copyright Protection of Digital Content in Vietnam’s Internet Age. International Journal 

of Religion, ISSN: 2633-352X, Online ISSN:  2633-3538, Scopus, (IF 0,18, Q3) H-Index 3, 

Tập 5, số 8, trang 779-791; https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4663; 

DOI:https://doi.org/10.61707/cp782c83; 

- Kim Hieu Bui, Quynh Pham Thi Thai, Van Phuoc Nguyen, Ngoc Anh Dao Nguyen 

(2024) – [số 13]. A Review of Network Financial Recovery and Its Regulatory Applications 

in Financial Systematic Risk Regulations. Cuadernos de Economia, ISSN: 0210-0266, 

ISI/Scopus, (IF 0,99, Q2) H-Index 15, Tập 47, số 133, trang 105-120; 

https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/492/345; 

DOI:https://doi.org/10.32826/cude.v47i133.1311; 

- Ngoc Anh Dao Nguyen, Van Phuoc Nguyen, Kim Hieu Bui (2024) – [số 10]. Legal 

technology acceptance in Vietnam’s courts. International Journal of Cogent Business & 

Management Online ISSN: 2331-1975, ISI/Scopus, (IF 3,0, Q2) H-Index 44, Tập 11, số 1, 

https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4663
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/492/345
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trang 1-23; https://www.tandfonline.com/doi/ 

full/10.1080/23311975.2024.2321955; DOI: 

https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2321955; 

- Dao Ngoc Anh Nguyen, V. P. Nguyen, Kim Hieu Bui (2023) – [số 14]. Vietnam’s 

Regulation on Intellectual Property Rights Protection: The Context of Digital 

Transformation. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de 

Sémiotique juridique, ISSN: 0952-8059, Online ISSN:  1572-8722, ISI/Scopus, (IF 0,8, Q1) 

H-Index 18, Tập 37, số 1, trang 259-278; https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-

023-10076-1; DOI: https://doi.org/10.1007/s11196-023-10076-1; 

- Minh Phuc huynh, Hieu Kim Bui, Hiep Duc Ho (2023) – [số 15]. Handling 

Administrative Violations By State Management Agencies Against Non-Public Hospitals 

In The Central Provinces. Journal of Management & Technogy, e-ISSN: 2177-6652, Web 

of Science (ESCI), vol 23, n. 4, trang 451 – 472; 

https://revistagt.fpl.emnuvens.com.br/get/article/view/2728/1512 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1 

Tham gia Hội 

đồng Khoa học 

và Đào tạo 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. Hồ 

Chí Minh 

Ủy viên 

thường 

trực 

Quyết định số 

679/QĐ – 

ĐNT ngày 

17/4/2024 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Đang áp dụng 

tại Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 

2 

Tham gia Hội 

đồng tự đánh 

giá cơ sở giáo 

dục đại học 

Thành viên 

Quyết định số 

620/QĐ – 

ĐNT ngày 

06/5/2022 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Áp dụng năm 

2023 để kiểm 

định theo tiêu 

chuẩn MOET 

(Đạt) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2321955
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2321955
https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2321955
https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10076-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10076-1
https://doi.org/10.1007/s11196-023-10076-1
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3 

Tham gia Hội 

đồng xây dựng 

Chương trình 

đào tạo mở 

ngành Luật 

trình độ đại học 

Trưởng 

ban 

Quyết định số 

60/QĐ – 

ĐNT ngày 

21/2/2022 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Đang áp dụng 

tại Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 

từ năm 2023 

4 

Tham gia Hội 

đồng tự đánh 

giá chương 

trình đào tạo 

ngành Luật 

Kinh tế trình độ 

đại học 

Phó chủ 

tịch 

Quyết định số 

28/QĐ – 

ĐNT ngày 

17/01/2022 

Khoa Luật, 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Áp dụng năm 

2023 để kiểm 

định theo tiêu 

chuẩn MOET 

(Đạt) 

5 

Tham gia Tổ 

xây dựng đề án 

mở ngành Luật 

trình độ đại học 

Trưởng 

ban 

Quyết định số 

225/QĐ – 

ĐNT ngày 

30/6/2021 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Đang áp dụng 

tại Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 

từ năm 2023 

6 

Tham gia Hội 

đồng biên tập 

Tạp chí Khoa 

học Trường Đại 

học Ngoại ngữ 

– Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thành viên 

Ban biên 

tập 

Quyết định số 

237/QĐ – 

ĐNT ngày 

25/5/2021 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Đang áp dụng 

tại Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 

7 

Tham gia Hội 

đồng Khoa học 

và Đào tạo 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. Hồ 

Chí Minh 

Ủy viên  

Quyết định số 

82/QĐ – 

ĐNT ngày 

23/3/2020 

Trường Đại 

học Ngoại 

ngữ – Tin học 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

Đang áp dụng 

tại Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ – 

Tin học Tp. 

Hồ Chí Minh 
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C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

 Tp.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Bùi Kim Hiếu 

 


